
Ngày tháng Thu Chi Tồn

3,395,744,942

12/1/2022 Chị Nguyen Thi Thuy Linh CMTX T12 200,000           3,395,944,942

12/1/2022 Anh chị Nguyen Duc, Vo Thi Sam, Doan Thi Nghi ủng hộ KTX 500,000           3,396,444,942

12/1/2022 Anh Tự (Q10) ủng hộ KTX 500,000           3,396,944,942

12/1/2022 Chị Phạm Thị Lộc (Q11) ủng hộ KTX 1,000,000        3,397,944,942

12/1/2022 Tiền bán phiếu cơm ngày 01/12/22 (273ph). 546,000           3,398,490,942

12/1/2022 Chi phí ngày 01/12/2022 860,000            3,397,630,942

12/2/2022 Chi phí ngày 02/12/2022 960,000            3,396,670,942

12/3/2022 Chị ADTB CMTX T12 500,000           3,397,170,942

12/3/2022 Gia Đình Minh Thảo và các con (Thủ Đức) ủng hộ KTX 5,000,000        3,402,170,942

12/3/2022 Tiền bán phiếu cơm ngày 03/12/22 (295ph). 590,000           3,402,760,942

12/3/2022 Chi phí ngày 03/12/2022 470,000            3,402,290,942

12/5/2022 Chị To Hien Trinh CMTX T12 500,000           3,402,790,942

12/5/2022 Chi phí ngày 05/12/2022 3,660,000         3,399,130,942

12/6/2022 Anh Tung CMTX T12 200,000           3,399,330,942

12/6/2022 Anh Le Minh Bang (Mỹ Tho) ủng hộ KTX 1,000,000        3,400,330,942

12/6/2022 Tiền bán phiếu cơm ngày 06/12/22 (310ph). 620,000           3,400,950,942

12/6/2022 Chi phí ngày 06/12/2022 235,000            3,400,715,942

12/7/2022 Bạn Vy ủng hộ KTX 500,000           3,401,215,942

12/7/2022 Chi phí ngày 07/12/2022 41,344,000       3,359,871,942

BÁO CÁO THU CHI QUÁN CƠM 2,000đ SÀI GÒN 
THÁNG 12/2022

(Kèm theo bảng chi tiết chi chợ hàng ngày)

Chi tiết

Tồn tháng 11/2022 mang sang



12/8/2022 Chị Thanh (Q6) ủng hộ KTX 5,250,000        3,365,121,942

12/8/2022 Bà Trần Ngọc Diệp (Q5) ủng hộ KTX 1,000,000        3,366,121,942

12/8/2022 Anh Tăng Quân Nam (Q10) CMTX T12 3,000,000        3,369,121,942

12/8/2022 Bà Út (Q10 ) ủng hộ KTX 200,000           3,369,321,942

12/8/2022 Tiền bán phiếu cơm ngày 08/12/22 ( 259ph). 518,000           3,369,839,942

12/8/2022 Chi phí ngày 08/12/2022 1,705,000         3,368,134,942

12/10/2022 Anh Do Huu Minh CMTX T12 500,000           3,368,634,942

12/10/2022 Anh Hồ Văn Minh (Q7) ủng hộ KTX 2,000,000        3,370,634,942

12/10/2022 Tiền bán phiếu cơm ngày 10/12/22 (285ph). 570,000           3,371,204,942

12/10/2022 Chi phí ngày 10/12/2022 1,380,000         3,369,824,942

12/12/2022 Chi phí ngày 12/12/2022 3,971,000         3,365,853,942

12/13/2022 Tiền bán phiếu cơm ngày 13/12/22 (265ph). 530,000           3,366,383,942

12/13/2022 Chi phí ngày 13/12/2022 2,350,390         3,364,033,552

12/15/2022 Chị Thanh Thủy ủng hộ KTX 1,000,000        3,365,033,552

12/15/2022 Tiền bán phiếu cơm ngày 15/12/22 (242ph). 484,000           3,365,517,552

12/15/2022 Chi phí ngày 15/12/2022 1,556,000         3,363,961,552

12/16/2022 Anh Nguyen Huynh Ba Phuc ủng hộ KTX 50,000             3,364,011,552

12/16/2022 Chi phí ngày 16/12/2022 341,701            3,363,669,851

12/17/2022 Tiền bán phiếu cơm ngày 17/12/22 (267ph). 534,000           3,364,203,851

12/17/2022 Chi phí ngày 17/12/2022 1,070,000         3,363,133,851

12/19/2022 Chị Doit CMTX T12 1,000,000        3,364,133,851

12/19/2022 Chi phí ngày 19/12/2022 2,484,000         3,361,649,851

12/20/2022 Anh(chị) TMK ủng hộ KTX 1,000,000        3,362,649,851

12/20/2022 Anh Trần Văn Lai/ Hoc tro Thay Hung ủng hộ KTX 10,000,000      3,372,649,851

12/20/2022 MTQ có số GD 977339.201222.193017 ủng hộ KTX 500,000           3,373,149,851

12/20/2022 MTQ có số GD 411811.201222.073338 ủng hộ KTX 5,000,000        3,378,149,851



12/20/2022 Dong nghiep Thay Hung ủng hộ KTX 5,000,000        3,383,149,851

12/20/2022 Chị Mai Ngô Khanh Phạm (Mỹ) ủng hộ KTX 4,000,000        3,387,149,851

12/20/2022 Tiền bán phiếu cơm ngày 20/12/22 (301ph). 602,000           3,387,751,851

12/20/2022 Chi phí ngày 20/12/2022 1,276,000         3,386,475,851

12/21/2022 Chị Lam Ngoc Dung ủng hộ KTX 200,000           3,386,675,851

12/21/2022 Chú Bằng (Mỹ Tho) ủng hộ KTX 1,000,000        3,387,675,851

12/21/2022 Lãi STK 1T 1,524,469        3,389,200,320

12/22/2022 Anh Cao Bảo Minh (Q7) ủng hộ KTX 2,000,000        3,391,200,320

12/22/2022 Anh(chị) Ball & Út Cơ (Q11) ủng hộ KTX 1,500,000        3,392,700,320

12/22/2022 Anh Võ Thanh Duy (Bình Thạnh) ủng hộ KTX 1,000,000        3,393,700,320

12/22/2022 Chị Nguyễn Thị Thái Vy (Q3) ủng hộ KTX 2,000,000        3,395,700,320

12/22/2022 Tiền bán phiếu cơm ngày 22/12/22 (252ph). 504,000           3,396,204,320

12/22/2022 Chi phí ngày 22/12/2022 420,000            3,395,784,320

12/23/2022 MTQ có số GD 261361.231222.112801 ủng hộ KTX 1,000,000        3,396,784,320

12/23/2022 Chi phí ngày 23/12/2022 800,000            3,395,984,320

12/24/2022 Anh(chị) LONGANNT CMTX T5,6,7,8/22 2,000,000        3,397,984,320

12/24/2022 Chị Tô Mỹ Ngọc (Q11) ủng hộ KTX 1,000,000        3,398,984,320

12/24/2022 Anh Mạc Vĩnh Hào (Q10) ủng hộ KTX 520,000           3,399,504,320

12/24/2022 Cô Tám (Q10) ủng hộ KTX 40,000             3,399,544,320

12/24/2022 Anh Hiếu - Chị Trúc (Gò Vấp) ủng hộ KTX 500,000           3,400,044,320

12/24/2022 Tiền bán phiếu cơm ngày 24/12/22 (240ph). 480,000           3,400,524,320

12/24/2022 Chi phí ngày 24/12/2022 1,172,000         3,399,352,320

12/26/2022 Chi phí ngày 26/12/2022 925,000            3,398,427,320

12/27/2022 Anh Dang Dao Tuan Vu ủng hộ KTX 2,000,000        3,400,427,320

12/27/2022 Anh Thành (Q 8 ) ủng hộ KTX 2,000,000        3,402,427,320

12/27/2022 Cô Thánh Nữ (Q10) ủng hộ KTX 500,000           3,402,927,320



12/27/2022 Tiền bán phiếu cơm ngày 27/12/22 (265ph). 530,000           3,403,457,320

12/28/2022 Chi phí ngày 28/12/2022 4,162,000         3,399,295,320

12/29/2022 Anh chị Nguyen Duc, VTSam, DTNghi ủng hộ KTX 500,000           3,399,795,320

12/29/2022 Tiền bán phiếu cơm ngày 29/12/22 (304ph). 608,000           3,400,403,320

12/29/2022 Chi phí ngày 29/12/2022 540,000            3,399,863,320

12/30/2022 Chị Kimnhut ủng hộ KTX 3,000,000        3,402,863,320

12/30/2022 Anh(chị) Huyen Duc ủng hộ KTX 1,000,000        3,403,863,320

12/30/2022 Anh Đỗ Văn Hiếu (Q10) ủng hộ KTX 500,000           3,404,363,320

12/31/2022 Anh(chị) Thanh ủng hộ KTX 200,000           3,404,563,320

12/31/2022 Anh Tung+ Tu+ Phuoc ủng hộ KTX 3,000,000        3,407,563,320

12/31/2022 Anh Vo Duc Hien ủng hộ KTX 300,000           3,407,863,320

12/31/2022 Lãi T12 ATM 8,278               3,407,871,598

12/31/2022 Chú Tự (Q10) ủng hộ KTX 500,000           3,408,371,598

12/31/2022 Chị Lyn Nguyễn (Mỹ) ủng hộ KTX 110,000           3,408,481,598

12/31/2022 Gia Đình Anh Kỳ ủng hộ KTX 500,000           3,408,981,598

12/31/2022 Thanh lý dầu cặn (2 can) 400,000           3,409,381,598

12/31/2022 Tiền bán phiếu cơm ngày 31/12/22 ( 427ph). 854,000           3,410,235,598

12/31/2022 Chi phí ngày 31/12/2022 15,100,000       3,395,135,598

86,172,747    86,782,091     3,395,135,598

Thu Chi Tồn
3,395,744,942

1,532,747            

7,900,000            

68,770,000          

7,970,000            Tiền bán phiếu (3,985 phiếu)

Tổng 

Chi tiết
* Tồn đầu kì

Tiền lãi

CMTX

CMKTX



Tiền thu lại tô nhựa (0tô) -                             

86,782,091      

86,172,747        86,782,091    3,395,135,598

Ngày DIỄN GIẢI ĐVT SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN

01/12/22 Tỏi kg 10 32,000 320,000

Susu kg 15 12,000 180,000

Cà rốt kg 8 100,000

Khoai tây kg 5 80,000

Chuối kg 180,000

860,000

02/12/22 Chả cá basa hấp kg 30 32,000 960,000

960,000

03/12/22 Chuối kg 180,000

Bắp cải kg 15 190,000

Bí đỏ kg 8 100,000

470,000

05/12/22 Đùi tỏi gà nhỏ kg 60 61,000 3,660,000

3,660,000

06/12/22 Chuối kg 180,000

Nước rửa chén can/5lít 1 55,000 55,000

235,000

07/12/22 Hỗ trợ quỹ cơm Dalat lần 1 20,000,000 20,000,000

Hỗ trợ quỹ cơm Cần Thơ lần 1 20,000,000 20,000,000

Nạc đùi heo kg 18 73,000 1,314,000

Phí vc lần 1 30,000 30,000

Tổng chi phí

* Tồn quỹ tháng 12/2022

TỔNG HỢP CHI PHÍ THEO NGÀY 
THÁNG 12/2022

TỔNG CỘNG 

TỔNG CỘNG 

TỔNG CỘNG 

TỔNG CỘNG 

TỔNG CỘNG 



41,344,000

08/12/22 Cải thảo kg 20 10,000 200,000

Cà chua kg 15 12,000 180,000

Lá dứa kg 25,000

Chuối kg 180,000

Chả cá basa hấp kg 35 32,000 1,120,000

1,705,000

10/12/22 Mướp kg 20 9,000 180,000

Bí xanh kg 20 10,000 200,000

Bầu kg 15 8,000 120,000

Chuối kg 180,000

Thịt heo kg 14 50,000 700,000

1,380,000

12/12/22 Đùi tỏi gà kg 60 61,000 3,660,000

Phí Điện thoại bàn T11 tháng 1 31,000 31,000

Phí Internet quán cơm T11 tháng 1 280,000 280,000

3,971,000

13/12/22 Tiền nước T12/2022 tháng 1 645,390 645,390

Chả cá basa tươi kg 10 32,000 320,000

Chả cá basa hấp kg 10 32,000 320,000

Rau muống kg 20 18,000 360,000

Sả cây kg 2 15,000 30,000

Hành tây kg 5 17,000 85,000

Dừa tươi trái 10 10,000 100,000

Cà rốt kg 10 15,000 150,000

Khoai tây kg 10 16,000 160,000

Chuối kg 180,000

2,350,390

15/12/22 Thịt xay kg 10 80,000 800,000

TỔNG CỘNG 

TỔNG CỘNG 

TỔNG CỘNG 

TỔNG CỘNG 

TỔNG CỘNG 



Nấm mèo kg 1 170,000 170,000

Tương ớt can/5lít 1 56,000 56,000

Tương cà can/5lít 1 90,000 90,000

Bắp cải kg 20 8,000 160,000

Bầu kg 10 10,000 100,000

Chuối kg 180,000

1,556,000

16/12/22 Tiền điện T12/2022 tháng 1 341,701 341,701

341,701

17/12/22 Bắp cải kg 20 9,000 180,000

Cải làm dưa kg 20 12,000 240,000

Mướp kg 20 10,000 200,000

Bầu kg 10 9,000 90,000

Chuối kg 180,000

Khăn giấy cây 2 90,000 180,000

1,070,000

19/12/22 Nạc đùi heo kg 18 73,000 1,314,000

Cá tráo làm sạch kg 30 38,000 1,140,000

Phí vc lần 1 30,000 30,000

2,484,000

20/12/22 Phí VS T12 tháng 1 220,000 220,000

Bột mì kg 5 15,000 75,000

Hành lá kg 20,000

Ngò rí kg 5,000

Bàn inox chân sắt cái 2 220,000 440,000

Mướp kg 15 12,000 180,000

Bầu kg 10 12,000 120,000

Lá dứa bó 4 9,000 36,000

Chuối kg 180,000

TỔNG CỘNG 

TỔNG CỘNG 

TỔNG CỘNG 

TỔNG CỘNG 



1,276,000

22/12/22 Bí xanh kg 20 12,000 240,000

Chuối kg 180,000

420,000

23/12/22 Chả cá basa tươi kg 15 32,000 480,000

Chả cá basa hấp kg 10 32,000 320,000

800,000

24/12/22 Thịt xay kg 10 80,000 800,000

Trứng gà vĩ 12 31,000 372,000

1,172,000

26/12/22 Thịt heo kg 18.5 50,000 925,000

925,000

28/12/22 Chả cá basa hấp kg 12 32,000 384,000

Gas 45kg bình 3 3,778,000

4,162,000

29/12/22 Bắp cải kg 10 8,000 80,000

Cà rốt, khoai tây kg 100,000

Bầu kg 25 7,200 180,000

Chuối kg 180,000

540,000

31/12/22 Khoai mỡ kg 25 18,000 450,000

Bầu kg 20 7,500 150,000

Chi lương tháng 12/2022 Lê Tuấn Tú tháng 1 9,000,000 9,000,000

Chi lương kế toán T12/2022 Loannguyen tháng 1 4,000,000 4,000,000

Chi lương phụ bếp Đỗ Hoàng Oanh T12/22 tháng 1 1,500,000 1,500,000
15,100,000
86,782,091

TỔNG CỘNG 

TỔNG CỘNG 

TỔNG CỘNG 

TỔNG CỘNG 

TỔNG CỘNG 
TỔNG CỘNG 

TỔNG CỘNG 

TỔNG CỘNG 

TỔNG CỘNG 


